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1 20021593 Hoàng Anh Tuấn 29/08/1995 QH-2020-I/CQ-Đ-A-CLC2 Giảm 50% HP (TT23) 17,500,000 3,625,000 13,875,000

2 20020181 Nguyễn Đức Dũng 21/02/2002 QH-2020-I/CQ-N-CLC Giảm 50% HP (TT23) 17,500,000 3,625,000 13,875,000
3 21021576 Đinh Quang Đức 11/11/2003 QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1 Giảm 50% HP (TT23) 17,500,000 3,625,000 13,875,000
4 21021580 Phạm Thu Hằng 14/09/2003 QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2 Giảm 50% HP (TT23) 17,500,000 3,625,000 13,875,000

5 21021597 Lê Văn Huỳnh 17/09/2003 QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2 Giảm 50% HP (TT23) 17,500,000 3,625,000 13,875,000

6 21020673 Nguyễn Thành Vinh 17/03/2003 QH-2021-I/CQ-C-A-CLC3 Giảm 50% HP (TT23) 17,500,000 3,625,000 13,875,000
7 21021505 Nguyễn Việt Hùng 20/09/2003 QH-2021-I/CQ-N-CLC Giảm 50% HP (TT23) 17,500,000 3,625,000 13,875,000

8 22029095 Trần Tuấn Hưng 30/11/2004 QH-2022-I/CQ-Đ-A-CLC Giảm 50% HP (TT23) 17,500,000 3,625,000 13,875,000
9 22028203 Đặng Mạnh Cường 16/12/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC1 Giảm 50% HP (TT23) 17,500,000 3,625,000 13,875,000

10 22025530 Nguyễn Bảo Ngọc 02/11/2004 QH-2022-I/CQ-N-CLC Giảm 50% HP (TT23) 17,500,000 3,625,000 13,875,000
11 20021363 Vương Đức Hợp 11/05/2002 QH-2020-I/CQ-C-A-CLC2 Giảm 70% HP (TT23) 17,500,000 5,075,000 12,425,000
12 21021671 Bùi Bảo Tín 15/10/2002 QH-2021-I/CQ-M-CLC2 Giảm 70% HP (TT23) 17,500,000 5,075,000 12,425,000

13 22028176 Mã Nguyễn Khánh Hùng 15/05/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC3 Giảm 70% HP (TT23) 17,500,000 5,075,000 12,425,000
14 22028270 Nguyễn Quang Trung 07/08/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC4 Giảm 70% HP (TT23) 17,500,000 5,075,000 12,425,000

15 20021539 Nguyễn Hữu Huy 01/05/2002 QH-2020-I/CQ-Đ-A-CLC1 Miễn HP (TT23) 17,500,000 7,250,000 10,250,000
16 20021576 Bùi Ngọc Sơn 27/03/2002 QH-2020-I/CQ-Đ-A-CLC1 Miễn HP (TT23) 17,500,000 7,250,000 10,250,000
17 20020286 Phạm Tiến Dũng 29/05/2002 QH-2020-I/CQ-C-A-CLC1 Miễn HP (TT23) 17,500,000 7,250,000 10,250,000

18 20021110 Nguyễn Thành Đạt 06/02/2002 QH-2020-I/CQ-M-CLC1 Miễn HP (TT23) 17,500,000 7,250,000 10,250,000
19 20021389 Nguyễn Khánh Thọ Lộc 12/03/2002 QH-2020-I/CQ-N-CLC Miễn HP (TT23) 17,500,000 7,250,000 10,250,000

20 20021408 Lê Thị Cẩm Nhung 16/05/2002 QH-2020-I/CQ-N-CLC Miễn HP (TT23) 17,500,000 7,250,000 10,250,000

21 20021430 Nông Ngọc Sơn 12/10/2002 QH-2020-I/CQ-N-CLC Miễn HP (TT23) 17,500,000 7,250,000 10,250,000
22 21021620 Lê Trọng Nghĩa 16/06/2003 QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1 Miễn HP (TT23) 17,500,000 7,250,000 10,250,000

23 21020699 Trần Hà Thảo Nguyên 20/07/2003 QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1 Miễn HP (TT23) 17,500,000 7,250,000 10,250,000

24 21020696 Hoàng Nhật Minh 19/08/2003 QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2 Miễn HP (TT23) 17,500,000 7,250,000 10,250,000

25 21021307 Ngô Huy Hoàng 01/11/2003 QH-2021-I/CQ-M-CLC3 Miễn HP (TT23) 17,500,000 7,250,000 10,250,000
26 21021351 Lê Minh Phương 21/10/2003 QH-2021-I/CQ-M-CLC3 Miễn HP (TT23) 17,500,000 7,250,000 10,250,000
27 22029014 Hà Đức Minh 21/12/2004 QH-2022-I/CQ-Đ-A-CLC Miễn HP (TT23) 17,500,000 7,250,000 10,250,000

28 22028037 Trịnh Ngọc Chiến 06/12/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC1 Miễn HP (TT23) 17,500,000 7,250,000 10,250,000
29 22028093 Chu Quang Cần 23/01/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC2 Miễn HP (TT23) 17,500,000 7,250,000 10,250,000
30 22028304 Lê Trung Hiếu 10/09/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC2 Miễn HP (TT23) 17,500,000 7,250,000 10,250,000
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31 22028298 Nguyễn Đức Phát 13/04/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC2 Miễn HP (TT23) 17,500,000 7,250,000 10,250,000

32 22028307 Nguyễn Nhật Quang 14/12/2003 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC2 Miễn HP (TT23) 17,500,000 7,250,000 10,250,000
33 22028328 Nguyễn Nho Hiếu 10/01/2004 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC4 Miễn HP (TT23) 17,500,000 7,250,000 10,250,000
34 22026114 Hoàng Tùng Dương 11/09/2004 QH-2022-I/CQ-M-CLC Miễn HP (TT23) 17,500,000 7,250,000 10,250,000

35 23021910 Trần Anh Tuấn 31/10/2005 QH-2023-I/CQ-Đ1 Giảm 50% HP (KTKT) 17,500,000 3,625,000 13,875,000

36 23021499 Võ Minh Dũng 17/03/2005 QH-2023-I/CQ-CA1 Giảm 50% HP (KTKT) 17,500,000 3,625,000 13,875,000
37 23020628 Nguyễn Tuệ Minh 23/12/2005 QH-2023-I/CQ-N Giảm 50% HP (KTKT) 17,500,000 3,625,000 13,875,000

38 23020514 Phạm Thúc Việt Anh 21/01/2005 QH-2023-I/CQ-T Giảm 50% HP (KTKT) 17,500,000 3,625,000 13,875,000
39 23021810 Nguyễn Thanh Hà 04/04/2005 QH-2023-I/CQ-Đ1 Miễn HP (KTKT) 17,500,000 7,250,000 10,250,000

40 23021820 Đỗ Trung Hiếu 01/01/2005 QH-2023-I/CQ-Đ1 Miễn HP (KTKT) 17,500,000 7,250,000 10,250,000
41 23021854 Hoàng Bình Lâm 03/12/2005 QH-2023-I/CQ-Đ1 Miễn HP (KTKT) 17,500,000 7,250,000 10,250,000
42 23021917 Bùi Văn Thành 04/10/2005 QH-2023-I/CQ-Đ2 Miễn HP (KTKT) 17,500,000 7,250,000 10,250,000

43 23021732 Lê Huy Thực 24/05/2005 QH-2023-I/CQ-CA2 Miễn HP (KTKT) 17,500,000 7,250,000 10,250,000
44 23021518 Hoàng Thành Đạt 24/07/2005 QH-2023-I/CQ-CA4 Miễn HP (KTKT) 17,500,000 7,250,000 10,250,000

45 23021570 Tống Đức Hùng 19/12/2005 QH-2023-I/CQ-CA4 Miễn HP (KTKT) 17,500,000 7,250,000 10,250,000
46 23020626 Ma Đức Minh 21/01/2005 QH-2023-I/CQ-N Miễn HP (KTKT) 17,500,000 7,250,000 10,250,000
47 23020531 Nguyễn Mạnh Hà 28/02/2005 QH-2023-I/CQ-T Miễn HP (KTKT) 17,500,000 7,250,000 10,250,000

48 23020565 Đặng Anh Quế 19/08/2005 QH-2023-I/CQ-T Miễn HP (KTKT) 17,500,000 7,250,000 10,250,000


